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1 Đào Nhật Hồng Anh 08/05/2021 Đào Văn Thuân NVNH Nguyễn Thị Khuyên Kinh doanh Tổ 1 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2 Nguyễn Hà Kiều Anh 01/8/2021 Nguyễn Trung Kiên Công chức Nguyễn Thị Phượng Tự do Tổ 1 -  Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

3 Bùi Lê Ngọc Anh 20/3/2021 Bùi Đức Thành Công an Lê Thị Thảo Giảng viên Tổ 7 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

4 Nguyễn Phương Anh 14/1/2021 Nguyễn Tuấn Anh công chức Vũ Thị Thủy Kế toán Tổ 1, Văn quán, HĐ, HN

5 Thân Ngọc Vi Anh 19/4/2021 Thân Văn Thắng Kinh doanh Nguyễn Thị Thúy Dược sỹ Văn Quán- Hà Đông

6 Trần Trúc Anh 09/6/2021 Trần Đức Hưng Kiên trúc sư Đỗ Thị Dung Dược sỹ Tổ 6 - Văn Quán - Hà Đông 

7 Lê Quang Anh 01/4/2021 Lê Thái Anh LĐ Tự do Nguyễn Thị Phương LĐ tự do Tổ 11 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

8 Vũ Ngọc Minh Ánh 27/11/2021 Vũ Trọng Hoành Cán bộ quân sự Vũ Thị Thanh Thanh Tự do Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

9 Nguyễn Hoàng Bảo 06/05/2021 Nguyễn Hoàng Hiệp Tự do Hà Ngọc Linh Tự do 181 Trần Phú - văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

10 Trịnh Minh Châu 07/1/2021 Trịnh Văn Toàn Kỹ sư Nguyễn Thị Linh Công an Tổ 1 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

11 Trần Hương Chi 04/6/2021 Trần Hải Nam Kiến trúc sư Nguyễn Thị Liên Kỹ sư Tổ 6 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

12 Nguyễn Quang Đại 28/05/2021 Nguyễn Văn Quảng Giảng viên Tạ Thị Trà Giang Công chức Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

13 Nguyễn Linh Đan 21/7/2021 Nguyễn Văn Hưng Kỹ sư Nguyễn Minh Tân Kỹ sư Tổ 6 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

14 Lê Hải Đăng 01/01/2021 Lê Văn Măng Công chức Nguyễn Thu Cúc NVVP Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

15 Hoàng Huy Đức 14/8/2021 Hoàng Văn Đại LĐTD Hoàng Thị Linh Trang LĐTD Tổ 9- Văn Quán - Hà Đông- Hà Nội

16 Nguyễn Đỗ Thùy Dương 10/3/2021 Nguyễn Thành Linh Viên chức Đỗ Thị Như Hoa công chức Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

17 Ngô Thùy Dương 21/10/2021 Ngô Văn Thông Tự do Tạ Thị Hoa Hường Luật sư Tổ 3 - Văn Quán - Hà đông - Hà Nội

18 Nguyễn Bảo Duy 21/1/2021 Nguyễn Trung Đức Công an Nguyễn Thị Thanh Lan Giáo viên Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

19 Trần Bảo Hân 02/2/2021 Trần Văn Lập Bộ đội Phạm Thu Trang Giáo viên Tổ 10 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

20 Trần Gia Hân 16/4/2021 Trần Anh Đức Nhân viên Đặng Kiều Anh Nhân viên Khu ĐT Văn Quán- Hà Đông

21 Chu Minh Hoàng 14/4/2021 Chu Đức Trí Kinh doanh Lê Thị Việt Hà Kế toán Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

22 Nguyễn Việt Hùng 21/02/2021 Nguyễn Văn Tuân Công an Phạm Thị Vân Cử nhân hóa học Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

23 Nguyễn Đình Quang Huy 30/072021 Nguyễn Đình Hoàng Tự do Ngô Thị Dịu Tự do 32 ngõ 181 trần phú - Văn Quán - Hà Đông

24 Nguyễn Ngọc Khánh 14/5/2021 Nguyễn Văn Thành Dược sỹ Ngô Thị Bich Dược sỹ Tổ 1 - Văn Quán - Hà Đông  - Hà Nội

25 Lê Minh Khôi 02/08/2021 Lê Nhật Tấn Công An Ngô Đài Trang NVVP Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

26 Nguyễn Danh Lâm 14/12/2021 Nguyễn Minh Thắng Công an Đỗ Thúy Hạnh Viên chức Tổ 7 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 

27 Cao Văn Lâm 26/02/2021 Cao Văn Tuấn Tự do Trần Thị Oanh Tự do Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

28 Nguyễn Phương Linh 29/12/2021 Nguyễn Tài Khánh Công an Ngô Thị Hoa Kế toán Tổ 8 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

29 Trần Bảo Linh 13/08/2021 Trần Đức Hạ Công an Trần Thị Thương NVVP Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

30 Đặng Nhật Minh 18/3/2021 Đặng Văn Quyết Công an Bùi Thị Trang Bác sĩ Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

31 Đỗ Công Minh 04/11/2021 Đỗ Công Giáp Công an Vi Thị Thúy Hằng Công an Tổ 6 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

32 Vũ Hoàng Khải Minh 20/12/2021 Vũ Văn Tâm Kinh doanh Vũ Thị Thu Hà Quản lý Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

33 Nguyễn Đức Tuấn Minh 02/06/2021 Nguyễn Trần Tuấn Viên chức Vũ Tiểu Tâm Anh Viên chức Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

34 Vũ Gia Minh 17/9/2021 Vũ Gia Cường Công an Phạm Hà Yên Bộ Đội Tổ 8 - Văn Quán - Hà đông - Hà Nội

35 Nguyễn Viết Khang Minh 20/03/2021 Nguyễn Viết Cương Tự do Hồ Phương Thúy Tự do 131 Trần Phú - Quang trung - Hà Đông - Hà Nội

36 Nguyễn Viết Khang Minh 20/03/2021 Nguyễn Viết Cương Tự do Hồ Phương Thúy Tự do 131 Trần Phú - Quang trung - Hà Đông - Hà Nội

37 Hà Khánh Ngân 27/4/2021 Hà Văn Khởi NVVP Vũ Hương Huyền NVVP Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

38 Nguyễn Trần Thúy Ngân 26/10/2021 Nguyễn Anh Tuấn Công an Trần Thị Bích Ngọc Công an Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

39 Nguyễn Tùng Nhật 14/01/2021 Nguyễn Tài Như NVVP Vũ Thị Ngọc Anh NVVP Tổ 1 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

40 Hoàng Thảo Nhi 01/7/2021 Hoàng Văn Hải Tự do Trịnh Quyền Nga Tự do Tổ 8 - Văn Quán - Hà đông - Hà Nội

41 Lê Xuân Phúc 01/01/2021 Lê Văn Măng Công chức Nguyễn Thu Cúc NVVP Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

42 Ngô Nhã Phương 13/01/2021 Ngô Sỹ Trường Tự do Hoàng Thị Hoài Tự do Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 

43 Nguyễn Công Minh Quân 09/10/2021 Nguyễn Văn Trung Công an Nguyễn Phương Thảo điều dưỡng Tổ 9 - Văn Quán - Hà Đông  - Hà Nội 

44 Đỗ Vũ Hoàng Quân 11/3/2021 Đỗ Xuân Hoàng Công an Vũ Thị Biên Nội trợ Tổ 6 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

45 Trần Ngọc Hải Sam 02/5/2021 Trần Hải Sơn LĐ Tự do Phạm Vũ Hồng Anh Nhân sự Tổ 9, Văn quán, HĐ, HN

46 Trần Ngọc Hải Sao 02/5/2021 Trần Hải Sơn LĐ Tự do Phạm Vũ Hồng Anh Nhân sự Tổ 9, Văn quán, HĐ, HN
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47 Tạ Ngọc Tâm 05/04/2021 Tạ Hữu Tùng NV y tế Đỗ Thị Quỳnh Nga Kế toán Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

48 Nguyễn Ngọc Khánh Tâm 04/09/2021 Nguyễn Ngọc Thành Công an Nguyễn Mỹ  Linh Kế toán Tổ 1 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

49 Nguyễn Ngọc Anh Thư 26/10/2021 Nguyên Ngọc Phú Tự do Nguyễn Thị  Thơm Tự do Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

50 Nguyễn Đức Trí 30/4/2021 Nguyễn Bá Thanh công chức Lê Minh Tuyến Giảng viên Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
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